








DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Thị xã Ayun Pa 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 

1 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã AyunPa, 

Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

2 BCT Mặt trận Bôn Chư Băh B, xã Chư Băh, 

thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

                                 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Tới, Chuyên viên Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 

Ông: Phan Viết Trường, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam Phường Hòa Bình, tx Ayun 

Pa, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

  Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 3.000.000đ (Ba triệu đồng) 
  



 DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Đăk Đoa 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

1 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Kdang, huyện 

Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 
BCT Mặt trận làng Adơk, xã Glar, huyện 

Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai. 
1.000.000đ  

 TỔNG CỘNG(I) 2.000.000đ  

 

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 
 Ông Trần Khía ,Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai  
500.000đ   

 Ông Lê Kim Nam, Trưởng Ban CTMT thôn 3 

xã Van, huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 TỔNG CỘNG (II) 1.000.000đ  

 

TỔNG CỘNG (I + II): 3.000.000đ (Ba triệu đồng).   

 

  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

 
 

Huyện Ia Grai 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 

2 
BCT Mặt trận làng Doch, xã Ia Krái, huyện 

Ia Grai, Tỉnh Gia Lai 

1.000.000đ 

 
 

 Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ia Kha, 

huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai 

1.000.000đ 

 
 

                                 Tổng cộng (I) 2.000.000đ 
 

 

 

 

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 
 Ông: Đào Hải Nam ,Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai. 
500.000đ 

 
  

 Bà: Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thị trấn Ia Kha, huyện Ia 

Grai, Tỉnh Gia Lai. 

500.000đ 

 
 

                                  Tổng cộng (II) 
1.000.000đ 

 
 

     

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 3.000.000đ (Ba triệu đồng).  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Thị xã An Khê 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

  Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê, 

Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 BCT Mặt trận tổ 9 phường An Phú, tx An 

Khê, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

                                 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường An Tân, tx An Khê, 

Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 

Ông: Phan Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường An Bình, tx An Khê 

Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

  Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 3.000.000đ (Ba triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Krông pa 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

  BCT Mặt trận Buôn Thim xã Phú Cần, 

huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

                                 Tổng cộng (I) 1.000.000đ  

 

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 
 Ông: Ksor Ngak, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

TQVN  huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 Ông: Nguyễn Văn Ca, UVTT Ủy ban MTTQ 

Việt Nam, huyện Krông Pa, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

  Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Đức Cơ 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

  Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kriêng, 

huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 BCT Mặt trận làng Krêl, xã Ia Krêl, huyện 

Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 BCT Mặt trận thôn Ia Đao, xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai. 
1.000.000đ  

                                 Tổng cộng (I) 3.000.000đ  

 

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 
 Ông: Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ Việt Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, Tỉnh 

Gia Lai 
500.000đ   

 Ông: Hà Trọng Triều, Chuyên viên Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

  Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG: 4.000.000đ(Bốn triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Mang Yang 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
BCT Mặt trận làng Roh xã Lơ Pang, huyện 

Mang Yang, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đê Ar, huyện 

Mang Yang, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

                                 Tổng cộng (I)    2.000.000đ 2 

 

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Đinh Gõn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đê Ar, huyện Mang Yang, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ   

 
Bà: Phan Thanh Nga, UVTT Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 TỔNG CỘNG 1.000.000đ  

     

 

 TỔNG CỘNG (I+II):3.000.000đ (Ba triệu đồng) 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

Huyện Phú Thiện  

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

2 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện, 

Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai, 

huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 

BCT Mặt trận Yên Phú 1B, xã 

ChrôhPơNan, huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia 

Lai 

1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 3.000.000đ  

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Lê Đình Hinh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ   

 

Ông: Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Thiện, huyện Phú 

Thiện, Tỉnh Gia Lai 

500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II):4.000.000đ (Bốn triệu đồng)  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Thành phố Pleiku 

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
BCT Mặt trận tổ 5 phường Tây Sơn, Tp 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai 
1.000.000đ   

                                  Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

     

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 
Bà: Nguyễn Thị Duyên, TB CTMT tổ 1 phương 

Ia Kring thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 

Bà: Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng, thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

                                  Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 3.000.000 (Ba triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Chư Păh 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
BCT Mặt trận tổ 2 thị trấn Phú Hòa, huyện 

Chư Păh, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 Tổng cộng (I) 1.000.000đ  

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Rơ Châm Angloh, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Ia Khươl, huyện Chư Pah, 

Tỉnh Gia Lai 

500.000đ   

 
Bà: Hneih, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Đăk Pơ 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
BCT Mặt trận thôn Tân Sơn, xã Tân An, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 Tổng cộng (I) 1.000.000đ  

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

  

Ông: Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam Huyện Đak Pơ, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ   

 

Bà: Trần Thị Trang Nhung, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã An Thành, huyện Đak 

Pơ, Tỉnh Gia Lai 

500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I + II): 2.000.000đ (Hai triệu đồng) 

 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

Huyện Chư Sê 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Chư Sê, 

huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 
BCT Mặt trận làng Klú xã Ia Tiêm, huyện 

Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 
Ông: Nguyễn Văn Nhẫn, Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 
Ông: Huỳnh Thanh Hồng, UVTT Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II):3.000.000đ (Ba triệu đồng) 

 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

 
 

Huyện Kông Chro 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
BCT Mặt trận làng Kte, xã Đăk Sông, Kông 

Chro, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ   

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Pling, 

huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông Đinh Bóp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt 

Nam xã Đăk Sông, huyện Kông Chro, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ   

 

Ông: Đinh Brót, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Yang Nam, huyện Kông Chro, 

Tỉnh Gia Lai 

500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II):3.000.000đ (Ba triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Ia Pa 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Mrơn, huyện 

Ia Pa, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
BCT Mặt trận bôn Biah A, xã Ia Tul, huyện 

Ia Pa, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Ksor Nguy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ   

 

Bà: Nguyễn Thị Vân Hương, Chuyên viên Ủy 

ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa, Tỉnh Gia 

Lai 

500.000đ  

 Tổng cộng (II) 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II): 3.000.000đ (Ba triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

 
 

Huyện Kbang 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Kbang, 

Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thị trấn Kbang, 

huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
BCT Mặt trận làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện 

Kbang, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

1 Tổng cộng (I) 3.000.000đ   

 

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 
Bà Trần Thị Tân, Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ   

 
Bà: Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Kbang, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 TỔNG CỘNG (II): 1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II):4.000.000đ (Bốn triệu đồng) 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 
 

Huyện Chư Prông 
Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pia, huyện 

Chư Prông, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
BCT Mặt trận làng Tnao, xã Ia Boòng, 

huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 2.000.000đ  

  

    

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 

Ông: Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ Việt Nam xã Ia Bang, huyện Chư 

Prông, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 
Bà Siu Blớc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 

xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

  1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG (I+II):3.000.000đ (Ba triệu đồng) 

 
  



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 239/QĐ-MTTQ-BTT, ngày 09 /01/2017 của Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai) 

 

Huyện Chư Pưh 

    

 

Stt Đơn vị Tiền thưởng Ký nhận 

Tập thể 

 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hla, huyện 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
BCT Mặt trận thôn Chao Pông, huyện Chư 

Pưh, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 
BCT Mặt trận thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện 

Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 
1.000.000đ  

 Tổng cộng (I) 3.000.000đ  

 

Cá nhân 

Stt Họ và tên Tiền thưởng Ký nhận 

 
Ông Đặng Trung Hiếu, Chuyên viên Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 

500.000đ 
  

 Ông: Lê Văn Ngọc, Chuyên viên Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai 
500.000đ  

 Tổng cộng (II) 
1.000.000đ  

 

 TỔNG CỘNG: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng) 

 
 

 


